
PHỤ LỤC KINH PHÍ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1-DỰ ÁN 5 "ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG, CŨNG CỐ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG PHỔ
THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ HỌC SINH Ở BÁN TRÚ
VÀ XÓA MÙ CHỮ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
( Kèm theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND  xã Sơn Tây Thượng)

ĐVT: đồng

TT Nội dung
Đơn vị trình Phòng kinh tế thẩm định Ghi chú

Đơn vị
tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền Số

lượng Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Chi phí chứng thư 5.400.000 5.400.000
1 Chứng thư thẩm định Bộ 1 5.400.000 5.400.000 1 5.400.000 5.400.000 Theo thực tế

B Chi phí mua sắm hàng hóa 416.000.000 416.000.000

I
Đồ dùng bán trú (Trường
PTDTBT TH&THCS Đinh
Thanh Kháng)

222.000.000 222.000.000

1
Khay Inox ăn cơm, kèm nắp
nhựa đậy khay cái 200 170.000 34.000.000 200 170.000 34.000.000

- Căn cứ theo Điều 19 tại Muc
5 của Thông tư số 55/2023 ngày

15/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ
tài chính.

- Theo Chứng thư thẩm định giá
số 254/2025/12097/CT-VATC
ngày 03/12/2025 của Công ty

cổ phần thẩm định giá và DVTS
Toàn cầu (VATC)

2 Chén inox cái 400 36.000 14.400.000 400 36.000 14.400.000
3 Tô inox cái 400 50.000 20.000.000 400 50.000 20.000.000
4 Đĩa inox cái 100 60.000 6.000.000 100 60.000 6.000.000
5 Thau inox lớn cái 10 205.000 2.050.000 10 205.000 2.050.000
6 Mền cái 90 145.000 13.050.000 90 145.000 13.050.000
7 Gối cái 90 70.000 6.300.000 90 70.000 6.300.000
8 Chiếu cái 90 80.000 7.200.000 90 80.000 7.200.000
9 Bàn inox cái 20 1.500.000 30.000.000 20 1.500.000 30.000.000
10 Bàn chia thức ăn cái 2 7.000.000 14.000.000 2 7.000.000 14.000.000
11 Tủ đựng đồ dùng lớp học cái 15 5.000.000 75.000.000 15 5.000.000 75.000.000

II
Đồ dùng bán trú (Trường
PTDTBT TH&THCS Sơn
Bua)

194.000.000 194.000.000
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1
Khay Inox ăn cơm, kèm nắp
nhựa đậy khay cái 100 170.000 17.000.000 100 170.000 17.000.000

- Căn cứ theo Điều 19 tại Muc
5 của Thông tư số 55/2023 ngày

15/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ
tài chính.

- Theo Chứng thư thẩm định giá
số 254/2025/12097/CT-VATC
ngày 03/12/2025 của Công ty

cổ phần thẩm định giá và DVTS
Toàn cầu (VATC)

2 Bàn inox cái 10 1.500.000 15.000.000 10 1.500.000 15.000.000

3 Bàn chia thức ăn cái 1 7.000.000 7.000.000 1 7.000.000 7.000.000

4 Tủ đựng đồ dùng lớp học cái 10 5.000.000 50.000.000 10 5.000.000 50.000.000

5 Giường tầng cái 30 3.500.000 105.000.000 30 3.500.000 105.000.000

TỔNG CỘNG A+B 421.400.000 421.400.000
Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng
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